
 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
 

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TTSP2 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Từ ngày 02/3/2026 đến 25/4/2026) 
 
 

Nhóm Họ và tên sinh viên Ngành Hệ GVHD TT giảng dạy GVHD TT giáo dục 

1 
Phạm Đào Huyền Trang SP Sinh  CQ Nguyễn Thị Hà Giang Trà Quốc Anh 

10 Toán Nguyễn Bích Lâm SP Tiếng Anh CQ Trần Thị Thu Giang 

2 

Nguyễn Vũ Trọng 

Quang 
SP GDTC CQ Nguyễn Bửu Chung Bùi Đức Hưng 

10 Lí 
Nguyễn Hồ Duy SP Hóa CQ Ngô Thị Ngọc Mai 

3 
Lê Nguyễn Thanh Bình SP Sinh CQ Nguyễn Hoàng Chiến Trần Thị Ánh Nhật 

10 Hóa Bùi Cao Khánh Linh SP Tiếng Anh CQ Nguyễn Ngọc Tú Duyên 

4 
Trần Thị Thanh Nga SP Sinh CQ Đặng Văn Tẫn Đặng Văn Tẫn 

10 Sinh Huỳnh Thị Ánh Ngọc SP Toán CQ Võ Quốc Thành 

5 
Nguyễn Trà My SP Tin CQ Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Thị Kiều 

10 Tin Nguyễn Lê Hoàng Hạnh SP Tiếng Anh CQ Trần Thị Thu Giang 

6 

Trương Thị Mỹ Ly SP Sử CQ Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Hồng 

Khánh 

10 Văn 
Huỳnh Thị Anh Thư SP Lí CQ Lê Thị Thanh Hương 

7 

Nguyễn Huy Hoàng SP Toán CQ Đào Xuân Luyện 
Nguyễn Ngọc Tú Duyên 

10 Sử 
Đoàn Huỳnh Trúc Mơ SP Tiếng Anh CQ Nguyễn Ngọc Tú Duyên 

Trần Hoàng Nhi SP Tiếng Anh  CQ Bùi Nguyễn Phương Thảo 

8 
Nguyễn Khánh Ngữ SP Tiếng Anh CQ Bùi Nguyễn Phương Thảo Bùi Tấn Phát 

10 Địa Nguyễn Thị Ánh Vi SP Sử CQ Bùi Thị Ánh 

9 
Nguyễn Hàn Minh Triết SP Tiếng Anh CQ Tống Mỹ Linh Võ Hoàng Thi 

10 Anh1 Cao Nhã Uyên SP Tiếng Anh CQ Tống Mỹ Linh 

10 
Huỳnh Tiến Chức SP Lí CQ Nguyễn Lê Ngọc Thái Nguyễn Lê Ngọc Thái 

10 Anh2 Huỳnh Trần Ngọc Hân SP Văn CQ Nguyễn Thị Lê Nghi 



 
 

Nhóm Họ và tên sinh viên Ngành Hệ GVHD TT giảng dạy GVHD TT giáo dục 

11 
Nguyễn Văn Thưởng SP Hóa CQ Nguyễn Văn Bang Nguyễn Văn Bang 

11 Toán Nguyễn Nam Tâm Phúc SP Tin CQ Nguyễn Thị Ngân Vang 

12 
Nguyễn Tấn Chính SP GDTC CQ Lê Anh Tuấn Hà Minh Trọng 

11 Lí Nguyễn Ngọc Hải SP GDTC CQ Lê Anh Tuấn 

13 
Huỳnh Thị Thanh Trầm SP Hóa CQ Nguyễn Thị Kim Thu Đặng Họa My 

11 Hóa Huỳnh Giang Băng SP Tiếng Anh CQ Trần Thị Thu Giang 

14 
Đỗ Nhật Uyên SP Văn CQ Lê Thúy Vi Nguyễn Tấn Phú 

11 Sinh Phạm Thị Hà Vy SP Lí CQ Nguyễn Tấn Phú 

15 
Trần Minh Vũ SP GDTC CQ Lê Văn Thạnh Lê Văn Hiếu 

11 Tin Võ Thị Ly SP Tiếng Anh CQ Nguyễn Ngọc Tú Duyên 

16 

Phạm Quốc Lâm SP Địa CQ Lục Triệu Diệu Hương Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

11 Văn 

Rlan Trường SP Địa CQ Lục Triệu Diệu Hương 

Phạm Thị Thu Thùy SP Tin CQ Nguyễn Thị Ngân Vang 

17 

Nguyễn Trần Lê Tường 

Vi 
SP GDCT CQ Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa 

11 Sử 
Huỳnh Thị Mỹ Duyên SP GDCT CQ Nguyễn Thị Hoa 

18 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh SP GDCT CQ Hồ Diệu Hương Hồ Diệu Hương 

11 Anh 1 Nguyễn Thanh Tín SP GDCT CQ Hồ Diệu Hương 

19 
Phạm Đặng Thùy Trang SP Tiếng Anh CQ Bùi Nguyễn Phương Thảo Tống Mỹ Linh 

11 Anh2 Nguyễn Bích Trâm Sp Tiếng Anh CQ Tống Mỹ Linh 
 

Tổng cộng có: 40 Sinh viên (Hệ CNSP-CQ) 

                                                                   Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2026      
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